
STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Số câu đúng Số câu sai
Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-1682 Trịnh Đức Phúc An 1A3 30 0 369 Nhất

2 ntt12-1661 Lê Bảo Lĩnh 1A2 29 1 750 Nhì

3 ntt12-1631 Dương Bình Minh 1A1 28 2 618 Nhì

4 ntt12-1679 Khuất Diệp An 1A3 28 2 877 Nhì

5 ntt12-1624 Đỗ Tuấn Hưng 1A1 27 3 657 Ba

6 ntt12-1635 Nguyễn Khôi Nguyên 1A1 27 3 727 Ba

7 ntt12-1616 Hoàng Nguyễn Ngọc Diệp 1A1 27 3 999 Ba

8 ntt12-1634 Nguyễn Bảo Ngọc 1A1 26 4 467 KK

9 ntt12-1708 Nguyễn Đỗ An Nhiên 1A3 26 4 708 KK

10 ntt12-1687 Trần Nguyễn Minh Anh 1A3 25 5 787 KK

11 ntt12-1681 Trần Khánh An 1A3 24 6 905 KK

12 ntt12-1665 Lê Hương Thảo Ngọc 1A2 24 6 945 KK

13 ntt12-1629 Vũ Minh Khang 1A1 23 7 514

14 ntt12-1647 Nguyễn Huyền Anh 1A2 23 7 861

15 ntt12-1699 Vũ Minh Khôi 1A3 22 8 659

16 ntt12-1607 Phạm Ngọc Chúc An 1A1 22 8 821

17 ntt12-1617 Trần Anh Dũng 1A1 21 9 931

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TOÁN

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 %



18 ntt12-1621 Phạm Trí Đức 1A1 20 10 689

19 ntt12-1690 Phạm Ngô Bảo Châu 1A3 17 13 705



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Số câu đúng Số câu sai
Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-1807 Mai Bảo Phúc 2A3 27 3 562 Nhất

2 ntt12-1836 Vũ Đức Gia Huy 2A4 26 4 736 Nhì

3 ntt12-1830 Nguyễn Khánh Chi 2A4 26 4 746 Ba

4 ntt12-1771 Ngô Hà Linh 2A2 26 4 1107 Ba

5 ntt12-1729 Ngô Trí Hiếu 2A1 26 4 1177 Ba

6 ntt12-1837 Lê Gia Khánh 2A4 25 5 630 KK

7 ntt12-1850 Nguyễn Cường Thịnh 2A4 23 7 850 KK

8 ntt12-1813 Trần Đặng Bảo Trân 2A3 23 7 1115 KK

9 ntt12-1834 Phạm Gia Huy 2A4 22 8 751 KK

10 ntt12-1801 Bùi Đức Minh 2A3 22 8 1075

11 ntt12-1821 Trần Hải An 2A4 22 5 1186

12 ntt12-1826 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 2A4 22 8 1191

13 ntt12-1721 Kiều Nguyễn Minh Châu 2A1 21 9 723

14 ntt12-1803 Phạm Bảo Nam 2A3 20 10 664

15 ntt12-1792 Bùi Mai Chi 2A3 20 10 688

16 ntt12-1719 Nguyễn Việt Anh 2A1 16 5 1066

17 ntt12-1843 Hoàng Ngọc An Nhiên 2A4 13 17 1155

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TOÁN

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 2

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 %



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Số câu đúng Số câu sai
Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-0252024 Đinh Quang Lâm 3A4 22 7 991 Nhất

2 ntt12-2050 Nguyễn Minh Trang 3A4 22 3 1064 Nhì

3 ntt12-1873 Công Quỳnh Ngân 3A1 22 7 1147 Ba

4 ntt12-0252026 Mai Phúc Lâm 3A4 22 6 1191 Ba

5 ntt12-0251926 Phạm Nhật Nam 3A2 21 8 1190 KK

6 ntt12-0251924 Nguyễn Hoàng Nam 3A2 20 10 1057 KK

7 ntt12-1863 Phạm Hải Băng 3A1 20 5 1147 KK

8 ntt12-0251972 Vũ Anh Đức 3A3 19 11 1183 KK

9 ntt12-0252053 Nguyễn Phương Vy 3A4 19 6 1193 KK

10 ntt12-1874 Trần Lê Bảo Ngọc 3A1 18 2 1076

11 ntt12-0251900 Nguyễn Đông Dương 3A2 18 9 1191

12 ntt12-0251996 Bùi Việt Anh 3A4 17 13 1197

13 ntt12-1871 Phạm Hoàng Mai 3A1 16 12 1153

14 ntt12-0251896 Đỗ Tấn Dũng 3A2 16 14 1198

15 ntt12-1858 Nguyễn Quế Anh 3A1 15 12 1113

16 ntt12-0251922 Nguyễn Hải Nam 3A2 15 12 1134

17 ntt12-1856 Nguyễn Kỳ Anh 3A1 12 9 1188

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TOÁN

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 3

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 %



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Số câu đúng Số câu sai
Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-2039 Nguyễn Đức Nguyên Khang 4A4 24 2 1169 Nhất

2 ntt12-2035 Ngô Bảo Minh 4A4 23 7 920 Nhì

3 ntt12-1908 Chử Hoàng Nam 4A1 23 7 1163 Ba

4 ntt12-1963 Trịnh Quang Anh 4A2 22 8 1140 KK

5 ntt12-1962 Nguyễn Khánh Chi 4A2 22 7 1193 KK

6 ntt12-1972 Lê Đức Anh 4A2 21 9 984

7 ntt12-1969 Nguyễn Phương Anh 4A2 21 8 1131

8 ntt12-1965 Trần Bảo Anh 4A2 18 12 1186

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TOÁN

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 4

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 %



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Số câu đúng Số câu sai
Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-0054 Nguyễn Khánh Linh 5A1 21 3 1107 Nhất

2 ntt12-0130 Hoàng Gia Bảo 5A3 19 5 1165 Nhì

3 ntt12-0098 Vũ Đức Minh 5A2 19 4 1193 Ba

4 ntt12-0032 Bùi Tuấn Anh 5A1 19 4 1198 KK

5 ntt12-0171 Khuất Tuấn Hải 5A4 18 6 1120 KK

6 ntt12-0047 Vũ Ngọc Hưng 5A1 17 4 1091

7 ntt12-0062 Lê Đức Phong 5A1 17 13 1198

8 ntt12-0183 Trần Phương Linh 5A4 14 16 1184

9 ntt12-0055 Nguyễn Lê Bảo Linh 5A1 12 5 1197

10 ntt12-0160 Bùi Tuệ Anh 5A4 11 10 1139

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TOÁN

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 5

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 %


